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CHỈ SỐ GIÁ THAN TRÊN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 
 

Chỉ số giá than Giao ngay  +/- Hợp đồng tương 
lai kỳ hạn 90 ngày +/- 

FOB Newcastle 6.300 GAR 94,35 +0,65 94,00 +0,40 
CIF ARA 6.000 NAR 80,00 -1,10 81,10 +0,15 
FOB Richards Bay 5.500 NAR 78,50 -0,90 N/A N/A 
FOB Kalimantan 5.900 GAR N/A N/A 76,25 +0,00 
FOB Kalimantan 5.000 GAR N/A N/A 62,75 +0,00 

 
 
Giá tham chiếu than nhiệt Trung 
Quốc USD/tấn +/- NDT/tấn +/- 

PCC6 (CFR South China 3.800 NAR) 49,10 -0,50 361,02 -3,18 
PCC7 (CFR South China 4.700 NAR) 70,30 -0,70 516,89 -4,45 
PCC8 (CFR South China 5.500 NAR) 79,00 +0,00 580,86 +0,77 

 

GIÁ GIAO NGAY CÁC CHỈ SỐ THAN KHU VỰC NĂM 2018 

 

(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 09/04/2018) 
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ĐIỂM TIN 
 

Thị trường than nhiệt Châu Á e ngại chính sách hạn chế nhập khẩu tại một số cảng của 
Trung Quốc 

Thị trường than nhiệt Trung Quốc vừa hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ lễ Thanh minh và câu hỏi về 
chính sách hạn chế nhập khẩu lại được nhắc tới. Được biết, một cuộc hội thảo than quốc tế vừa 
được tổ chức tại Beijing, đã thu hút sự chú ý của rất nhiều các công ty thương mại thuộc khu vực 
Châu Á Thái Bình Dương. 

Theo nguồn tin nhận được, giá chào mua của các công ty Trung Quốc hiện nay được đánh giá là 
không mấy hấp dẫn. Được biết, giá cho than Australia độ tro cao, giao hàng vào tháng 5 đang ở 
mức 69 – 70 USD/tấn, điều kiện FOB Newcastle. Bên cạnh đó, giá cước vận tải cũng đang chịu tác 
động giảm giá của than nhiệt cũng như hàng khô rời. Theo đó, cước vận chuyển trung bình cho 
tuyến Newcastle - Trung Quốc chỉ dao động trong khoảng 8 USD/tấn, hay cụ thể hơn cước cho tàu 
cỡ Capesize trọng tải 130.000 tấn, giao hàng vào tháng cuối tháng 4 đang được báo với giá 8,6 
USD/tấn. Từ đó, có thể tính toán giá than Australia giao theo điều kiện CFR bằng tàu Capesize sẽ ở 
mức 79 USD/tấn. 

Đồng thời, các thông tin về việc hạn chế nhập khẩu than tại các cảng của Trung Quốc, tuy không 
chính được công bố chính thức nhưng vẫn đang tồn tại. Theo nguồn tin của S&P Global Platts, 
chính sách này được Chính phủ áp dụng kể từ ngày 1 - 4 tại tỉnh Fujian. Động thái này của Trung 
Quốc đã tạo ra tâm lý lo ngại cho các bên khi giao dịch trên thị trường than nhiệt thời gian này. 

Giá than của Newcastle giao dịch ở mức 94 USD/tấn, điều kiện FOB  

Sự giằng co về giá trên thị trường giao lẻ theo chuyến đối với loại than của Newcastle nhiệt trị 
6.000 kcal/kg NAR tiếp tục xảy ra trong phiên giao dịch tại thị trường Châu Á hôm thứ 2 vừa qua. 
Một đơn hàng 25.000 tấn than Newcastle nhiệt trị 6.000 kcal/kg NAR giao hàng trong tháng 6 được 
giao dịch ở mức 94 USD/tấn, điều kiện FOB trên globalCOAL, tiếp theo đó một đơn hàng 25.000 
tấn cũng giao trong tháng 6 nhưng chỉ ở mức 93,50 USD/tấn vào ngày thứ 5 tuần này. Vào ngày thứ 
6, một đơn hàng 65.000 tấn giao trong tháng 7 đối với loại than nhiệt trị như trên được giao dịch ở 
mức 91,50 USD/tấn, điều kiện FOB Newcastle xuất hiện trên màn hình của sàn giao dịch Châu Á.  

Đối với than nhiệt của Indonesia, các công ty của Thái Lan cho biết hiện đơn hàng vận chuyển bằng 
tàu Handymax đối với loại than nhiệt trị 3.400 kcal/kg GAR được giao dịch ở mức 26 USD/tấn, 
điều kiện FOB Sumatra, giao hàng nửa cuối tháng 4. Mức giá chào bán cuối cùng đối với than nhiệt 
trị 5.000 kcal/kg GAR của Indonesia cuối tuần trước được giao dịch trong khoảng 62 – 63 USD/tấn, 
điều kiện FOB vận chuyển bằng tàu chứa cẩu, giao hàng nửa cuối tháng 4. Thêm vào đó, một hợp 
đồng đã được thực hiện cách đây hai tuần đối với một lô hàng than nhiệt trị 3.500 kcal/kg GAR với 
giá 28,50 USD/tấn, điều kiện FOB Sumatra.  

NMNĐ Taipower thông báo kết quả trúng thầu cung cấp 480.000 tấn than Australia 

NMNĐ thuộc quyền sở hữu của nhà nước Taiwan Power vừa qua đã thông báo 2 nhà thầu cung cấp 
6 chuyến hàng vận chuyển bằng tàu Panamax với khối lượng 80.000 tấn/chuyến đối với loại than á 
bitum của Australia, giao hàng từ tháng 5 – tháng 6 đó là Advance Trading SA và Aston Coal 2 Pty 
Ltd. Trong hồ sơ mời thầu, NMNĐ trên tìm kiếm 6 chuyến hàng than giao lẻ có nhiệt trị tối thiểu là 
6.200 kcal/kg GAR, Advance Trading qua đó sẽ chịu trách nhiệm vận chuyển 5 chuyến hàng trên 
tàu Panamax và Aston Coal thì vận chuyển một chuyến tàu Panamax. Mức giá được tính toán theo 
điều kiện CFR trong khoảng từ 115,84 – 117,33 USD/tấn, loại than cơ sở nhiệt trị 6.322 kcal/kg 
GAR. Taipower đã nhận được tổng cộng 5 hồ sơ dự thầu đối với gói thầu nêu trên.   

 (Nguồn: Platts) 
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CƯỚC VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN QUỐC TẾ 
Đơn vị: USD/tấn 

Cỡ tàu Điểm xuất phát Điểm đến Cước phí Thay đổi 
Capesize Úc Trung Quốc 6,50 +0,10 

(150.000 tấn) Queensland Nhật Bản 7,60 +0,10 
 New South Wales Hàn Quốc 8,15 +0,10 

Panamax Richards Bay Tây Ấn Độ 12,80 +0,00 
(70.000 tấn) Kalimantan Tây Ấn Độ 8,50 +0,00 

 Richards Bay Đông Ấn Độ 13,00 +0,00 
 Kalimantan Đông Ấn Độ 7,05 +0,00 
 Úc Trung Quốc 11,20 +0,00 
 Úc Ấn Độ 12,80 -0,10 

(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 09/04/2018) 


